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Số 
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Hệ đào 

tạo 
Cơ sở đào tạo 

1 ĐGXD
Trương Anh 

Tuấn
01/10/1982

Phường Ba Ngòi, 

Tỉnh Khánh Hòa
056082000907

kientaocr@gmail.co

m

Kỹ sư công 

nghệ kỹ thuật 

xây dựng

Định giá xây dựng II KHH

Công ty TNHH Tư 

vấn và Thiết kế 

Kiến tạo

Cấp mới 22/4/2021

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
Chính 

quy

Đại học Tôn 

Đức Thắng

2 TKKC
Nguyễn Trường 

Sơn
20/01/1977

Phường Cát Lái, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

033077011697
ntrs1976@gmail.co

m

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và 

công nghiệp

Thiết kế xây dựng công 

trình - Kết cấu công trình
I KHH

Công ty Cổ phần 

Đất cảng E&C
Cấp mới 10/7/2021

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
Vừa làm 

vừa học

Đại học Tôn 

Đức Thắng

GSXD
Giám sát công tác xây 

dựng công trình
I

3 TKCĐ
Đồng Văn 

Khiêm
05/02/1979

Phường An Hội 

Đông, Thành phố 

Hồ Chí Minh

051079000171
khiemdongvan@gm

ail.com

Kỹ sư kỹ thuật 

điện - điện tử

Thiết kế cơ - điện công 

trình - Hệ thống điện
I KHH

Công ty TNHH 

BONVN ONE
Cấp mới 04/9/2022

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
Chính 

quy

Đại học Sư 

phạm Kỹ thuật 

thành phố Hồ 

Chí Minh

4 GSXD
Trương Nguyễn 

Quang Huy
27/02/1980

Phường Hòa 

Khánh, Thành phố 

Đà Nẵng

048080003207
huyxd272@gmail.co

m

Kỹ sư xây dựng 

ngành xây dựng 

dân dụng

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
I KHH

Công ty Cổ phần 

Khảo sát Thiết kế và 

Tư vấn Đầu tư

Cấp mới 25/08/2023

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
Chính 

quy

Đại học Dân lập 

Duy Tân

5 TKKC Đào Quốc Tuấn 25/8/1986
Xã Long Thuận, 

Tỉnh Tây Ninh
072086000893

quoctuan.dao@gmai

l.com

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và 

công nghiệp

Thiết kế xây dựng công 

trình - Kết cấu công trình
I KHH

Công ty TNHH Tư 

vấn Thiết kế Xây 

dựng Thịnh Việt 

Phát

Cấp mới 15/4/2021

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
Chính 

quy

Đại học Tôn 

Đức Thắng

GSXD
Giám sát công tác xây 

dựng công trình
I

6 GSXD
Trịnh Minh 

Hưng
22/02/1990

Phường Trảng Dài, 

Tỉnh Đồng Nai
075090001011

trinhminhhung@live.

com

Kỹ sư công 

nghệ kỹ thuật 

xây dựng

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
II KHH

Công ty Cổ phần 

Sonadezi Long 

Thành

Cấp mới 02/4/2021

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
Chính 

quy

Đại học Công 

nghệ Đồng Nai

7 TKCĐ
Lê Quang 

Thanh
13/11/1988

Xã Tân Khai, Tỉnh 

Đồng Nai
070088000528 lqtqlda@gmail.com

Kỹ sư công 

nghệ kỹ thuật 

điện

Thiết kế cơ - điện công 

trình - Hệ thống điện
I KHH

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xây dựng 

Vina C.O.N.S

Cấp mới 27/12/2021

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
Chính 

quy

Đại học Công 

nghệ Đồng Nai

GSLĐ
Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình
I

8 GSXD
Nguyễn Văn 

Vĩnh
15/6/1985

Phường Long 

Bình, Thành phố 

Hồ Chí Minh

051085014655
sg.nguyenvanvinh@

gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
I KHH

Công ty TNHH Dịch 

vụ Tư vấn kiểm 

định xây dựng Đông 

Dương

Cấp mới 21/7/2025 Bộ Công an Việt Nam

Chính 

quy - 

liên quan

Đại học Kiến 

trúc thành phố 

Hồ Chí Minh

9 GSXD
Nguyễn Cao 

Phương Thịnh
13/7/1988

Xã Long Hồ, Tỉnh 

Vĩnh Long
086088009582 ltnhu01@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và 

công nghiệp

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
I KHH

Công ty Cổ phần 

khảo sát Thiết kế và 

Tư vấn Đầu tư

Cấp mới 12/01/2022

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
Chính 

quy

Đại học Cần 

Thơ

10 KSĐH
Trương Tấn 

Thành
10/01/1978

Phường Bắc Nha 

Trang, Tỉnh Khánh 

Hòa

038078034586
Truongtanthanhnt@

gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường
Khảo sát Địa hình III KHH

Công ty Cổ phần An 

Việt
Cấp mới 16/10/2023

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam Tại chức

Đại học Bách 

khoa, Đại học 

Đà Nẵng

11 GSXD
Hoàng Nguyên 

Sơn
29/9/1977

Phường An Hải, 

Thành phố Đà 

Nẵng

045077005732
Hnson77@gmail.co

m

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
I KHH

Ban QLDA ĐTXD 

các công trình giao 

thông và nông 

nghiệp Đà Nẵng

Cấp mới 28/6/2021

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
Chính 

quy

Đại học Kỹ 

thuật, Đại học 

Đà Nẵng

12 GSXD
Nguyễn Quang 

Sơn
28/9/1969

Phường Thạnh Mỹ 

Tây, Thành phố 

Hồ Chí Minh

030069015534
sonnq69@gmail.co

m

Kỹ sư xây dựng 

đường sắt ngành 

xây dựng cầu 

đường

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
I KHH

Công ty CP tư vấn 

thiết kế xây dựng 

CTGT Miền Bắc

Cấp mới 10/5/2021

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
Chính 

quy

Đại học Giao 

thông vận tải

13 TKCĐ
Nguyễn Minh 

Triết
13/3/1979 

Phường Đô Vinh, 

Tỉnh Khánh Hòa
072079008396

nguyentriet.etnt@gm

ail.com

Kỹ sư điện 

ngành Điện 

công nghiệp

Thiết kế cơ - điện công 

trình - Hệ thống điện
III KHH

Công ty TNHH 

TVXD Hưng Thịnh
Cấp mới 27/01/2022

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
Chính 

quy

Đại học Dân lập 

Kỹ thuật Công 

nghệ

14 GSXD
Đinh Quang 

Tiến
02/10/1979

Phường Bắc Nha 

Trang, Tỉnh Khánh 

Hòa

034079000273
quangtiens99@gmai

l.com

Kỹ sư thuỷ lợi 

ngành thuỷ nông 

- cải tạo đất

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
I KHH

Công ty Cổ phần Tư 

vấn Quản lý chất 

lượng đầu tiên

Cấp mới 08/12/2021

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
Chính 

quy

Đại học Thuỷ 

Lợi

15 GSXD
Nguyễn Văn 

Chung
04/02/1984

Phường Bắc Nha 

Trang, Tỉnh Khánh 

Hòa

049084009896
vanchung204@gmai

l.com

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
I KHH

Công ty Cổ phần 

Kiểm định Xây 

dựng Sài Gòn

Cấp mới 25/02/2022

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
Chính 

quy

Đại học Giao 

thông vận tải tp. 

Hồ Chí Minh

16 GSXD
Trần Quang 

Thanh
09/12/1981

Phường Bắc Nha 

Trang, Tỉnh Khánh 

Hòa

037081001001
thanhtq0912@gmail.

com

kỹ sư xây dựng 

ngành xây dựng 

thuỷ lợi - thuỷ 

điện

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
I KHH

Công ty TNHH 

Quản lý DSPCons 

Việt Nam

Cấp mới 22/3/2022

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
Chính 

quy

Đại học Xây 

dựng

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN THAM GIA SÁT HẠCH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG 

NGÀY SÁT HẠCH: NGÀY 06/02/2026 (SÁNG THỨ SÁU)
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tạo 
Cơ sở đào tạo 

17 KSĐH
Phạm Trần 

Khánh Đông
15/9/1977

Phường Bắc Nha 

Trang, Tỉnh Khánh 

Hòa

051077011876
Phamtrankhanhdong

@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

trắc địa và bản 

đồ

Khảo sát Địa hình I KHH
Công ty TNHH 

Artelia Việt Nam
Cấp mới 28/10/2022 

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
Chính 

quy

Đại học Bách 

khoa, Đại học 

Quốc gia tp. Hồ 

Chí Minh

18 TKCĐ
Nguyễn Minh 

Tâm
26/10/1982

Phường Nha 

Trang, Tỉnh Khánh 

Hòa

056082002005
khoa.ntd98@gmailc

om

Kỹ sư điện kỹ 

thuật

Thiết kế cơ - điện công 

trình - Hệ thống điện
II KHH

Công ty TNHH tư 

vấn XD & TM CNC
Cấp mới 27/10/2022

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
Vừa làm 

vừa học

Đại học Bách 

khoa, Đại học 

Đà Nẵng

19 GSXD
Huỳnh Văn 

Toản
18/8/1992

Phường Nha 

Trang, Tỉnh Khánh 

Hòa

054092001752
khoa.ntd98@gmailc

om

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III KHH

Công ty TNHH Tư 

vấn Kỹ thuật Xây 

dựng CP CONS

Cấp mới 31/7/2024 Bộ Công an Việt Nam
Chính 

quy

Đại học Xây 

dựng Miền 

Trung

20 GSLĐ
Nguyễn Hữu 

Hảo
15/10/1993

Phường Nha 

Trang, Tỉnh Khánh 

Hòa

042093005438
khoa.ntd98@gmailc

om

Cao đẳng điện 

công nghiệp

Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình
III KHH

Công ty TNHH Tư 

vấn Kỹ thuật Xây 

dựng CP CONS

Cấp mới 24/02/2022

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
Chính 

quy

Cao đẳng nghề 

cơ điện - luyện 

kim Thái 

Nguyên

21 GSXD Vy Văn Linh 07/9/1991

Phường Bắc Nha 

Trang, Tỉnh Khánh 

Hòa

051091005465 vylinh91@gmail.com

Kỹ sư công 

nghệ kỹ thuật 

xây dựng

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
I KHH

Công ty TNHH 

Artelia Việt Nam
Cấp mới 27/12/2021

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
Chính 

quy

Đại học Quy 

nhơn

22 GSXD Hà Ngọc Hảo 01/01/1986

Phường Bắc Nha 

Trang, Tỉnh Khánh 

Hòa

077086009294
hangochao86@gmai

l.com

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và 

công nghiệp

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
I KHH

Công ty Cổ phần 

Xây dựng Coteccons
Cấp mới 10/5/2021

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
Chính 

quy

Đại học Sư 

phạm Kỹ thuật 

thành phố Hồ 

Chí Minh

23 GSLĐ Trần Đăng Bảo 15/7/1984 

Phường Bắc Nha 

Trang, Tỉnh Khánh 

Hòa

056084007825
baotd.phuhai.bch01

@gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật 

điện - điện tử

Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình
I KHH

Công ty Cổ phần Tư 

vấn Quản lý chất 

lượng đầu tiên 

(FQM)

Cấp mới 14/10/2025 Bộ Công an Việt Nam
Chính 

quy

Đại học Sư 

phạm Kỹ thuật 

thành phố Hồ 

Chí Minh

24 KSĐC
Nguyễn Thúc 

Linh
13/12/1986

Phường Bảo An, 

Tỉnh Khánh Hòa
058086006839

kientruclinhviet@gm

ail.com

Cử nhân ngành 

kỹ thuật xây 

dựng

Khảo sát Địa chất công 

trình
III KHH

Công ty TNHH Tư 

vấn Thiết kế Kiến 

trúc và Xây dựng 

Linh Việt

Cấp mới 27/6/2021

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam

Đại học Giao 

thông vận tải 

thành phố Hồ 

Chí Minh

QLDA Quản lý dự án III Cấp mới

25 GSXD
Nguyễn Tiến 

Mạnh
13/11/1968 

Phường Bắc Nha 

Trang, Tỉnh Khánh 

Hòa

036068020857
icchn.ntkh@gmail.co

m
Kỹ sư xây dựng

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
I KHH

Công ty Cổ phần 

Đầu tư xây dựng 

Micons

Cấp mới 26/4/2022

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
Chính 

quy

Đại học Kiến 

trúc Hà Nội

QLDA Quản lý dự án I Cấp mới

26 GSXD
Nguyễn Phạm 

Hoàng Vũ
15/10/1976

Phường Bắc Nha 

Trang, Tỉnh Khánh 

Hòa

079076038312
vunph.bd@gmail.co

m

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng công 

nghiệp

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
I KHH

Công ty Cổ phần Tư 

vấn và Quản lý dự 

án Xây dựng Quốc 

tế ICP

Cấp mới 25/8/2021

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
Chính 

quy

Đại học Kiến 

trúc Hà Nội

27 QLDA Võ Tấn Luận 20/6/1981

Phường Bắc Nha 

Trang, Tỉnh Khánh 

Hòa

052081012389
Luansochem@gmail

.com

Kỹ sư xây dựng 

cảng & công 

trình biển

Quản lý dự án I KHH

Ban QLDA ĐTXD 

các công trình dân 

dụng và công 

nghiệp tỉnh Bến Tre

Cấp mới 08/3/2022 

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
Chính 

quy

Đại học Bách 

khoa, Đại học 

Quốc gia thành 

phố Hồ Chí 

Minh

28 TKKC Võ Trung Nhân 14/8/2000

Xã Thăng Bình, 

Thành phố Đà 

Nẵng

049200011252
votrungnhan5325@

gmail.com

Kỹ sư ngành kỹ 

thuật xây dựng

Thiết kế xây dựng công 

trình - Kết cấu công trình
III KHH

Công ty Cổ phần tư 

vấn xây dựng Điện 3 

- Chi nhánh Miền 

Trung

Cấp mới 06/9/2025 Bộ Công an Việt Nam

Đại học Bách 

khoa, Đại học 

Đà Nẵng

GSXD
Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III Cấp mới

29 QLDA Trần Anh Điệp 09/4/1977
Phường Bảo An, 

Tỉnh Khánh Hòa
034077017288

kientruclinhviet@gm

ail.com

Kiến trúc sư 

ngành kiến trúc
Quản lý dự án III KHH

Công ty TNHH Tư 

vấn Thiết kế Kiến 

trúc và Xây dựng 

Linh Việt

Cấp mới 28/6/2021

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam Tại chức
Đại học Kiến 

trúc Hà Nội

30 GSXD Phạm Thành Tú 18/3/1990 

Phường Bắc Nha 

Trang, Tỉnh Khánh 

Hòa

056090010846 tuxd12@gmail.com

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
I KHH

Công ty Cổ phần 

Đầu tư xây dựng 

Micons

Cấp mới 01/11/2024 Bộ Công an Việt Nam
Chính 

quy

Đại học Tôn 

Đức Thắng

QLDA Quản lý dự án III Cấp mới

31 GSXD Đinh Sỹ Tâm 02/5/1993

Phường Nha 

Trang, Tỉnh Khánh 

Hòa

040093017855
khoa.ntd98@gmailc

om

Kỹ sư công 

nghệ kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
II KHH

Công ty TNHH Tư 

vấn Kỹ thuật Xây 

dựng CP CONS

Cấp mới 02/5/2022

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
Chính 

quy

Đại học Lạc 

Hồng

32 GSXD Lê Duy Trung 20/11/2982
Xã Tuy Phước, 

Tỉnh Gia Lai
052082019418

ks.leduytrung@gmai

l.com

Kỹ sư công 

trình giao thông 

công chính 

ngành xây dựng 

cầu đường

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
I KHH

Công ty Cổ phần tư 

vấn Đầu tư Công 

Chính

Cấp mới 25/01/2022

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
Chính 

quy

Đại học Giao 

thông vận tải

33 GSXD Khưu Tấn Tài 15/5/1988 

Phường Thanh 

Đức, Tỉnh Vĩnh 

Long

094088018603
tantai.ksxd32@gmail

.com

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và 

công nghiệp

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
I KHH

Công ty TNHH Tư 

vấn Đầu tư Thương 

mại Phương Nam

Cấp mới 10/5/2021

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
Chính 

quy

Đại học Cần 

Thơ

2
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Số 

TT

Mã môn 

thi

Số 

chứng 

chỉ

Họ và tên
Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường 

chú

(Theo CMT hoặc 

TCC)

CMND

/Thẻ Căn cước
Email

Trình độ 

chuyên môn

(CĐ-CN-KS-

Ths-TS)

Lĩnh vực đăng ký  Sát 

hạch

Hạng 

đăng ký

(I-II-III) 

Nơi đăng 

ký dự sát 

hạch

Số năm 

kinh 

nghiệm

Đơn vị công tác Ghi chú

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Quốc tịch 

theo 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Hệ đào 

tạo 
Cơ sở đào tạo 

34 GSXD
Huỳnh Văn 

Điệp
15/10/1984 

Phường Hoài 

Nhơn Đông, Tỉnh 

Gia Lai

052084012416
scqckt.diep@gmail.c

om

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
I KHH

Công ty TNHH Tư 

vấn Đầu tư Thương 

mại Phương Nam

Cấp mới 20/11/2024 Bộ Công an Việt Nam

Chính 

quy tập 

trung

Đại học Công 

nghệ Sài Gòn

QLDA Quản lý dự án I Cấp mới

35 TKCĐ
Phạm Hoàng 

Quang
06/5/1978

Phường Thông Tây 

Hội, Thành phố 

Hồ Chí Minh

049078025747
quangpham78@gm

ail.com

Kỹ sư kỹ thuật 

điện - điện tử

Thiết kế cơ - điện công 

trình - Hệ thống điện
I KHH

Công ty TNHH tư 

vấn thiết kế xây 

dựng Thịnh Việt 

Phát

Cấp mới 10/5/2021

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
Chính 

quy

Đại học Sư 

phạm Kỹ thuật 

thành phố Hồ 

Chí Minh

GSLĐ
Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình
I Cấp mới

36 QLDA
Nguyễn Bảo 

Trung
24/11/1979

Phường Nghĩa Đô, 

Thành phố Hà Nội
001079069916

trade.xd1055@gmail

.com

Kiến trúc sư 

ngành kiến trúc 

công trình

Quản lý dự án I KHH

Công ty TNHH Tư 

vấn Đầu tư Thương 

mại Phương Nam

Cấp mới 08/12/2021

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
Chính 

quy

Đại học kiến 

trúc Hà Nội

37 GSXD
Nguyễn Văn 

Hiếu
10/12/1987

Xã Quan Thành, 

Tỉnh Nghệ An
040087033724

hieunv10121987@g

mail.com

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
I KHH

Công ty TNHH 

Thành Mai
Cấp mới 28/9/2021

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
Chính 

quy

Đại học Giao 

thông vận tải

38 KSĐC Hoàng Anh Xếp 12/12/2000

Phường Nha 

Trang, Tỉnh Khánh 

Hoà

056200013075
haxep.12c3@gmail.

com

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng

Khảo sát Địa chất công 

trình
III KHH

Công ty Cổ phần 

quản lý dự án và chi 

phí đầu tư - AFO

Cấp mới 09/7/2025 Bộ Công an Việt Nam
Chính 

quy

Đại học Nha 

Trang

TKKC
Thiết kế xây dựng công 

trình - Kết cấu công trình
III Cấp mới

39 GSXD
Nguyễn Hoàng 

Em
12/02/1968

Phường Ninh Hòa, 

Tỉnh Khánh Hòa
056068000816

hoangtienxd.nguyen

@gmail.com
Kỹ sư xây dựng

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III KHH

Công ty TNHH Xây 

dựng Hoàng Tiến 

NH

Cấp mới 10/4/2021

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
Học từ 

xa

Đại học Mở 

thành phố Hồ 

Chí Minh

40 QLDA Lê Văn Thiêm 07/02/1984
Phường Bảo An, 

Tỉnh Khánh Hòa
036084012385

kientruclinhviet@gm

ail.com

Kiến trúc sư 

ngành kiến trúc
Quản lý dự án III KHH

Công ty TNHH Tư 

vấn Thiết kế Kiến 

trúc và Xây dựng 

Linh Việt

Cấp mới 05/7/2023

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
Chính 

quy

Đại học Xây 

dựng

GSXD
Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III Cấp mới

TKQH
Thiết kế Quy hoạch xây 

dựng
III Cấp mới

41 TKQH
Phan Lê 

Trường Thịnh
01/5/1992

Phường Bảo An, 

Tỉnh Khánh Hòa
058092008232

kientruclinhviet@gm

ail.com

Kỹ sư điện công 

nghiệp

Thiết kế Quy hoạch xây 

dựng
III KHH

Công ty TNHH Tư 

vấn Thiết kế Kiến 

trúc và Xây dựng 

Linh Việt

Cấp mới 06/9/2021

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
Chính 

quy

Đại học sư 

phạm kỹ thuật 

thành phố Hồ 

Chí Minh

42 TKKC Lê Quốc Duy 02/12/1989
Phường Bảo An, 

Tỉnh Khánh Hòa
058089003405 

tvxdhungthinh@gma

il.com

Cử nhân ngành 

kỹ thuật xây 

dựng

Thiết kế xây dựng công 

trình - Kết cấu công trình
III KHH

Công ty TNHH Tư 

vấn xây dựng Hưng 

Thịnh

Cấp mới 27/6/2021

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam

Đại học Giao 

thông vận tải 

thành phố Hồ 

Chí Minh

43 GSXD Bùi Văn Đăng 22/7/1992

Phường Bắc Nha 

Trang, Tỉnh Khánh 

Hòa

036092004849
buidangnd92@gmail

.com

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng công 

trình giao thông

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
I KHH

Công ty TNHH Tư 

vấn Xây dựng 79 

Phú Đa

Cấp mới 14/7/2025 Bộ Công an Việt Nam
Chính 

quy

Đại học Giao 

thông vận tải

44 GSXD
Trần Minh 

Quang
08/02/1984 

Phường Bắc Nha 

Trang, Tỉnh Khánh 

Hòa

036084013919
icchn.ntkh@gmail.co

m 

Kỹ sư xây dựng 

ngành công 

nghệ kỹ thuật 

xây dựng

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
I KHH

Công ty TNHH Tư 

vấn Xây dựng 79 

Phú Đa

Cấp mới 02/12/2022

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
Chính 

quy

Đại học Xây 

dựng

45 GSXD
Trần Thành 

Nam
01/6/1988

Phường Bắc Nha 

Trang, Tỉnh Khánh 

Hòa

036088009654
namntt73@gmail.co

m

Kỹ sư công 

nghệ kỹ thuật 

xây dựng

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
I KHH

Công ty TNHH Tư 

vấn Xây dựng 79 

Phú Đa

Cấp mới 02/7/2021

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
Chính 

quy
Đại học Thủy lợi

46 GSLĐ Lê Thanh Phú 30/9/2000

Phường Bình 

Thủy, Thành phố 

Cần Thơ

092200005832
Phu55x55@gmail.co

m

Cao đẳng kỹ sư 

thực điện công 

nghiệp

Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình
III KHH

Công ty TNHH Điện 

Công nghiệp CaBa
Cấp mới 10/5/2021

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
Cao đẳng nghề 

Cần Thơ

47 GSXD
Cao Đắc Huỳnh 

Thi
04/01/1992

Phường Nha 

Trang, Tỉnh Khánh 

Hòa

054092010312
caohuynhthino1@g

mail.com

Cử nhân Kỹ 

thuật xây dựng

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III KHH

Công ty Cổ phần tư 

vấn Xây dựng Nam 

Cường

Cấp mới 22/9/2023

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
Đại học Nha 

Trang

48 QLDA Trịnh Phan Anh 17/11/1979

Phường Bình 

Trưng, Thành phố 

Hồ Chí Minh

074079000061
trinhphananh@gmail

.com

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng
Quản lý dự án I KHH

Công ty TNHH Tư 

vấn đầu tư xây dựng 

Hưng Phúc

Cấp mới 10/5/2021

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
Chính 

quy

Đại học Bách 

khoa, Đại học 

Quốc gia thành 

phố Hồ Chí 

Minh

49 GSLĐ
Đinh Phú 

Cường
29/6/1990

Xã Khánh Hưng, 

Tỉnh Tây Ninh
080090014806

dinhcuong1525@gm

ail.com

Kỹ sư kỹ thuật 

Điện - Điện tử

Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình
I KHH

Công ty Cổ phần tư 

vấn xây dựng công 

trình Phú Thịnh

Cấp mới 08/7/2021

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
Vừa làm 

vừa học

Đại học Bách 

khoa, Đại học 

Quốc gia thành 

phố Hồ Chí 

Minh

50 QLDA Đặng Hồng Hải 05/6/1982

Phường Trung Mỹ 

Tây, Thành phố 

Hồ Chí Minh

091082005519
danghai82@yahoo.c

om
Kỹ sư xây dựng Quản lý dự án I KHH

Công ty TNHH 

QCONS
Cấp mới 25/02/2022

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
Chính 

quy

Đại học Mở 

thành phố Hồ 

Chí Minh
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Số 
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hạch

Số năm 

kinh 

nghiệm
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Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Quốc tịch 

theo 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Hệ đào 

tạo 
Cơ sở đào tạo 

51 TKCĐ
Nguyễn Văn 

Tùng
06/10/1982

Xã Bình Phú, Tỉnh 

Đồng Tháp
082082006204

tungv8282@gmail.c

om

Kỹ sư Kỹ thuật 

điện, điện tử

Thiết kế cơ - điện công 

trình - Hệ thống điện
I KHH

Công ty Cổ phần tư 

vấn xây dựng công 

trình Phú Thịnh

Cấp mới 11/8/2022

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
Chính 

quy

Đại học Kỹ 

thuật Công 

nghệ thành phố 

Hồ Chí Minh

GSLĐ
Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình
II Cấp mới

52 GSLĐ
Nguyễn Thế 

Bảo
19/12/1993

Xã Tuy Phước 

Bắc, Tỉnh Gia Lai
052093017867

thebao19121993@g

mail.com

Kỹ sư công 

nghệ kỹ thuật 

điện - điện tử

Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình
I KHH

Công ty Cổ phần 

Đinh Thuận
Cấp mới 11/8/2021

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
Chính 

quy

Đại học Sư 

phạm Kỹ thuật 

thành phố Hồ 

Chí Minh

53 GSLĐ
Nguyễn Hữu 

Bào
12/7/1981

Phường Bắc Nha 

Trang, Tỉnh Khánh 

Hòa

034081006200
icchn.ntkh@gmail.co

m

Kỹ sư công 

nghệ kỹ thuật 

điện, điện tử

Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình
I KHH

Công ty TNHH Tư 

vấn Xây dựng 79 

Phú Đa

Cấp mới 27/12/2021

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
Chính 

quy

Đại học Bà Rịa - 

 Vũng Tàu

54 GSXD
Nguyện Ngọc 

Tân
20/8/1985

Phường Bắc Nha 

Trang, Tỉnh Khánh 

Hòa

038085004286
icchn.ntkh@gmail.co

m

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và 

công nghiệp

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
I KHH

Công ty TNHH Tư 

vấn Xây dựng 79 

Phú Đa

Cấp mới 24/7/2025 Bộ Công an Việt Nam
Chính 

quy

Đại học kiến 

trúc Hà Nội

55 QLDA
Nguyễn Phúc 

Tài
26/9/1987

Xã Lộc Ninh, Tỉnh 

Tây Ninh
072087004194

phuctai822@gmail.c

om

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và 

công nghiệp

Quản lý dự án I KHH

Công ty Cổ phần tư 

vấn xây dựng Tổng 

Hợp

Cấp mới 10/8/2021

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam

Không 

chính 

quy

Đại học Bách 

khoa, Đại học 

Quốc gia thành 

phố Hồ Chí 

Minh

56 GSXD
Phạm Văn 

Giang
08/6/1986

Phường Bắc Nha 

Trang, Tỉnh Khánh 

Hòa

036086004742
icchn.ntkh@gmail.co

m

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
I KHH

Công ty TNHH Tư 

vấn Xây dựng 79 

Phú Đa

Cấp mới 02/7/2021

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
Vừa làm 

vừa học

Đại học Kiến 

trúc thành phố 

Hồ Chí Minh

57 GSXD Bùi Vũ Hòa 19/02/1984

Phường Tân Sơn 

Nhì, Thành phố 

Hồ Chí Minh

083084016147
hongvulong2012@g

mail.com
Kỹ sư xây dựng

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
I KHH

Công ty Cổ phần 

Xây dựng Ascons
Cấp mới 03/8/2022

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
Chính 

quy

Đại học mở 

thành phố Hồ 

Chí Minh

TKKC
Thiết kế xây dựng công 

trình - Kết cấu công trình
I Cấp mới

58 GSXD
Nguyễn Thái 

Dương
14/7/1969

Phường Hòa 

Khánh, Thành phố 

Đà Nẵng

040069006928
duongnguyen.14076

9@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
II KHH Công ty TNHH 2D Cấp mới 06/6/2023

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam Tại chức

Đại học Bách 

khoa - Đại học 

Đà Nẵng

59 GSXD Võ Việt 22/10/1977

Phường Bắc Nha 

Trang, Tỉnh Khánh 

Hòa

070077005849
icchn.ntkh@gmail.co

m

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng & 

công nghiệp

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
I KHH

Công ty TNHH Tư 

vấn Xây dựng 79 

Phú Đa

Cấp mới 09/6/2023

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
Chính 

quy

Đại học Kỹ 

thuật - Đại học 

Đà Nẵng

60 GSXD
Đỗ Quang 

Chinh
16/5/1993

Phường Bắc Nha 

Trang, Tỉnh Khánh 

Hòa

036093016964
icchn.ntkh@gmail.co

m

Kỹ sư công 

nghệ kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
I KHH

Công ty TNHH Tư 

vấn Xây dựng 79 

Phú Đa

Cấp mới 27/12/2021

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
Chính 

quy

Đại học Bà rịa - 

Vũng tàu

61 GSLĐ Lê Hoàng Anh 20/4/2000

Xã An Lạc Thôn, 

Thành phố Cần 

Thơ

094200002129
lehoanganh2042000

@gmail.com

Cao đẳng kỹ sư 

thực hành điện 

công nghiệp

Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình
III KHH

Công ty Cổ phần tư 

vấn Xây dựng Nam 

Cường

Cấp mới 15/9/2022

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
Cao đẳng nghề 

Cần Thơ

62 KSĐH Vạn Ngọc Tân 20/11/1982
Xã Ninh Phước, 

Tỉnh Khánh Hòa
058082004286

vanngoctan.dothi@g

mail.com

Kỹ sư đô thị 

nganh kỹ thuật 

hạ tầng đô thị

Khảo sát Địa hình II KHH

Công ty TNHH Tư 

vấn xây dựng Hưng 

Thịnh

Cấp mới 15/11/2022

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
Chính 

quy

Đại học Kiến 

trúc thành phố 

Hồ Chí Minh

63 TKTG Dương Đình Thi 13/02/1985
Xã Nam Cửa Việt, 

Tỉnh Quảng Trị
045085005060

dinhthime@gmail.co

m

Kỹ sư công 

nghệ kỹ thuật 

nhiệt lạnh

Thiết kế cơ - điện công 

trình - Hệ thống thông 

gió - cấp thoát nhiệt

I KHH
Công ty CP Kỹ thuật 

Sigma
Cấp mới 25/02/2025 Bộ Công an Việt Nam

Chính 

quy

Đại học Nha 

Trang

64 TKKC
Nguyễn Văn 

Điền
01/5/1992

Xã Đề Gi, Tỉnh 

Gia Lai
052092012080

vandienxd92@gmail

.com

Kỹ sư công 

nghệ kỹ thuật 

xây dựng

Thiết kế xây dựng công 

trình - Kết cấu công trình
I KHH

Công ty TNHH Tư 

vấn Năng lượng 

Vatec

Cấp mới 09/5/2021

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
Chính 

quy

Đại học Quy 

nhơn

65 TKKC Phan Đình Thi 25/09/1983
Phường Tây Hiếu, 

Tỉnh Nghệ An
040083019773

phandinhthi34@gma

il.com

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Thiết kế xây dựng công 

trình - Kết cấu công trình
III KHH

Công ty Cổ phần 

Đầu tư MG
Cấp mới 28/02/2022

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
Chính 

quy

Trường Đại học 

Kỹ thuật Công 

nghệ Tp. Hồ 

Chí Minh

66 TKCĐ
Phan Khắc 

Điền Trung
31/10/1982

Phường Phan 

Rang, Tỉnh Khánh 

Hòa

075082000769
pk.dientrung@gmail.

com

Kỹ sư Điện - 

Điện tử (Điện 

năng)

Thiết kế cơ - điện công 

trình - Hệ thống điện
I KHH

Công ty Cổ phần 

xây dựng Nền Tản 

Vàng

Cấp mới 10/07/2021

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
Chính 

quy

Trường Đại học 

Bách Khoa Tp. 

Hồ Chí Minh

67 TKKC Lê Thành Hải 06/01/1991

Phường Phan 

Rang, Tỉnh Khánh 

Hòa

058091007276
thanhhailee91@gma

il.com

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng

Thiết kế xây dựng công 

trình - Kết cấu công trình
III KHH

Công ty Cổ phần 

thiết kế và xây dựng 

Dcons Việt Nam

Cấp mới 15/09/2022

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
Chính 

quy

Trường Đại học 

Nguyễn Tất 

Thành

GSXD
Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III Cấp mới

68 GSXD
Nguyễn Mạnh 

Hùng
24/04/1993

Xã Châu Thành, 

Tỉnh Tây Ninh
072093003608

hungcd993@gmail.c

om

Kỹ sư công 

nghệ kỹ thuật 

giao thông

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
II KHH

Công ty TNHH 

Thương mại - Dịch 

vụ - Xây dựng 

Trung Tín

Cấp mới 06/08/2023

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam

Trường Đại học 

sư phạm Kỹ 

thuật Vĩnh Long

ĐGXD Định giá xây dựng II Cấp mới

III. Thông báo số 986/TB-SXD ngày 27 tháng 01 năm 2026 của Sở Xây dựng Khánh Hoà
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Số 

TT

Mã môn 

thi

Số 

chứng 

chỉ

Họ và tên
Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường 

chú

(Theo CMT hoặc 

TCC)

CMND

/Thẻ Căn cước
Email

Trình độ 

chuyên môn

(CĐ-CN-KS-

Ths-TS)

Lĩnh vực đăng ký  Sát 

hạch

Hạng 

đăng ký

(I-II-III) 

Nơi đăng 

ký dự sát 

hạch

Số năm 

kinh 

nghiệm

Đơn vị công tác Ghi chú

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Quốc tịch 

theo 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Hệ đào 

tạo 
Cơ sở đào tạo 

QLDA Quản lý dự án III Cấp mới

69 KSĐH
Phan Thanh 

Giản
19/05/1983

Phường Ba Ngòi, 

Tỉnh Khánh Hòa
056083003172

phanthanhgian83@

gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

Cầu Đường
Khảo sát Địa hình II KHH

Công ty TNHH 

Thịnh Phát TLG
Cấp mới 30/11/2022

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
Vừa làm 

vừa học

Trường Đại học 

Bách Khoa, Đại 

học Đà Nẵng

GSXD
Giám sát công tác xây 

dựng công trình
II Cấp mới

70 GSLĐ
Nguyễn Đoàn 

Nguyên Kha
17/12/1979

Phường Bắc Nha 

Trang, Tỉnh Khánh 

Hòa

048079003842
kha.sfs.etech2011@

gmail.com

Kỹ sư Điện kỹ 

thuật

Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình
I KHH

Công ty TNHH 

Artelia Việt Nam
Cấp mới 15/08/2021

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
Chính 

quy

Trường Đại học 

Bách Khoa, Đại 

học Đà Nẵng

71 GSXD Trần Văn Thiên 08/04/1989

Phường Bắc Nha 

Trang, Tỉnh Khánh 

Hòa

042089000175
icchn.ntkh@gmail.co

m

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
I KHH

Công ty Cổ phần 

Đầu tư xây dựng 

Micons

Cấp mới 27/12/2021

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
Vừa làm 

vừa học

Trường Đại học 

Giao thông vận 

tải Tp.HCM

72 TKCĐ
Đàng Xuân 

Chiến
07/02/1973

Xã Xuân Hải, Tỉnh 

Khánh Hòa
058073005666

xuanchien20092000

@yahoo.com

Kỹ sư Điện - 

Điện tử

Thiết kế cơ - điện công 

trình - Hệ thống điện
III KHH

Công ty TNHH tư 

vấn thiết kế điện 

Bách Khoa

Cấp mới 19/12/2022

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
Chính 

quy

Trường Đại học 

kỹ thuật

73 GSXD Phạm Quốc Ca 01/11/1994

Phường Phan 

Rang, Tỉnh Khánh 

Hòa

089094007808
phamcacons@gmail

.com

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
I KHH

Công ty Cổ phần 

Kiểm định Xây 

dựng Sài Gòn 2 

(SCQC2)

Cấp mới 07/7/2022

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
Chính 

quy

Trường Đại học 

Kiến trúc 

Tp.HCM

74 TKKC Bùi Quang Huy 26/04/1995

Phường Phan 

Rang, Tỉnh Khánh 

Hòa

052095001412
bqhuy2604@gmail.c

om

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Thiết kế xây dựng công 

trình - Kết cấu công trình
I KHH

Công ty CP Đầu tư - 

Kiểm định và xây 

dựng Sông Hồng

Cấp mới 01/05/2021

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
Chính 

quy

Trường Đại học 

Bách Khoa Tp. 

HCM

GSXD
Giám sát công tác xây 

dựng công trình
I Cấp mới

75 GSXD
Đinh Phan Phú 

Nhã
08/07/1987

Phường Phan 

Rang, Tỉnh Khánh 

Hòa

049087000093
phunhaxd208@gmai

l.com

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
I KHH

Công ty Cổ phần 

thiết kế xây dựng 

S&K

Cấp mới 29/07/2022

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
Chính 

quy

Trường Đại học 

Kỹ thuật Công 

nghệ Tp.HCM

76 GSXD Vũ Hồng Tươi 22/07/1977

Phường Trường 

Thi, Tỉnh Ninh 

Bình

036077001567
vuhongtuoi@gmail.c

om

Kỹ sư xây dựng 

Dân dụng Công 

nghiệp

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
I KHH

Công ty Cổ phần tư 

vấn - thiết kế xây 

dựng Chân Phương

Cấp mới 05/08/2022

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
Chuyên 

tu

Trường Đại học 

Kiến trúc Hà 

Nội

QLDA Quản lý dự án I Cấp mới

77 GSXD
Đinh Văn Chí 

Hải
19/01/1997

Phường Cát Lái, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

075097018087
vanchihai97@gmail.

com

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III KHH

Công ty TNHH tư 

vấn xây dựng công 

trình Sài Gòn

Cấp mới 16/05/2022

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam

Trường Đại học 

Kiến trúc 

Tp.HCM

78 GSXD
Nguyễn Hữu 

Thịnh
21/07/1994

Xã Tân Hội, Tỉnh 

Lâm Đồng
068094007175

nguyenhuuthinh21@

gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III KHH

Công ty TNHH tư 

vấn xây dựng công 

trình Sài Gòn

Cấp mới 27/12/2021

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam

Trường Đại học 

Kiến trúc 

Tp.HCM

79 GSXD Phạm Duy Minh 01/03/1981

Xã Bình Châu, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

035081001360
duyminh094833095

6@gmail.com
Kỹ sư Đô thị

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
I KHH

Công ty TNHH Dịch 

vụ tư vấn và thiết kế 

xây dựng Kim Long

Cấp mới 06/03/2023

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
Chính 

quy

Trường Đại học 

Kiến trúc Hà 

Nội

80 GSXD Lê Quốc Việt 27/10/1986
Xã Ninh Sơn, Tỉnh 

Khánh Hòa
058086001600 levietbql@gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III KHH

Ban Quản lý dự án 

xã Bác Ái
Cấp mới 01/05/2021

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
Vừa làm 

vừa học

Trường Đại học 

Thủy Lợi

81 QLDA
Nguyễn Hồng 

Sơn
19/5/1986

Phường Bảo An, 

Tỉnh Khánh Hòa
051086000074

sonnguyen.bvcr@g

mail.com

Kỹ sư xây dựng 

Dân dụng & 

Công nghiệp

Quản lý dự án I KHH

Công ty TNHH Dịch 

vụ tư vấn và thiết kế 

xây dựng Kim Long

Cấp mới 18/08/2022

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
Chính 

quy

Trường Đại học 

Dân lập Văn 

Lang

82 GSXD Hồ Chí Tâm 10/01/1986
Phường Bảo An, 

Tỉnh Khánh Hòa
038086003454

hotamxd99@gmail.c

om

Kỹ sư xây dựng 

cầu - đường

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
I KHH

Công ty Cổ phần 

dịch vụ bất động sản 

Danh Việt Group

Cấp mới 05/5/2023

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
Chính 

quy

Đại học Giao 

thông vận tải

QLDA Quản lý dự án I Cấp mới

83 KSĐH Trần Văn Nu 25/02/1993
Phường Bảo An, 

Tỉnh Khánh Hòa
087093004817

vannu32421994@g

mail.com

Kỹ sư Quản lý 

đất đai
Khảo sát Địa hình I KHH

Công ty TNHH Hợp 

Nhất Bách Việt
Cấp mới 10/02/2022

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
Chính 

quy

Đại học Đồng 

Tháp

84 GSLĐ
Nguyễn Đức 

Thiên
12/5/1984

Phường Bảo An, 

Tỉnh Khánh Hòa
054084006519

nguyenducthien07@

gmail.com

Kỹ sư ngành kỹ 

thuật Nhiệt - 

Điện lạnh

Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình
I KHH

Công ty Cổ phần Cơ 

khí Xây dựng 

Thương Mại Đại 

Dũng

Cấp mới 31/7/2024 Bộ Công an Việt Nam
Chính 

quy

Đại học Sư 

phạm kỹ thuật 

thành phố Hồ 

Chí Minh

85 GSXD Trần Văn Thắng 15/8/1978
Phường Bảo An, 

Tỉnh Khánh Hòa
044078002307 tvtvina@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng công 

nghiệp

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
I KHH

Công ty CP tư vấn 

Công nghệ, Thiết bị 

và Kiểm định xây 

dựng - Coninco

Cấp mới 18/7/2023

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
Chính 

quy

Đại học Kiến 

trúc Hà Nội

86 GSXD
Trương Khánh 

Cương
22/12/1978

Phường Bảo An, 

Tỉnh Khánh Hòa
044078004907

thanhhoangqb0309

@gmail.com

Kỹ sư Xây dựng 

cầu - đường

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
I KHH

Công ty CP tư vấn 

Công nghệ, Thiết bị 

và Kiểm định xây 

dựng - Coninco

Cấp mới 28/10/2022

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
Vừa làm 

vừa học

Đại học Giao 

thông vận tải
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Số 

TT

Mã môn 

thi

Số 

chứng 

chỉ

Họ và tên
Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường 

chú

(Theo CMT hoặc 

TCC)

CMND

/Thẻ Căn cước
Email

Trình độ 

chuyên môn

(CĐ-CN-KS-

Ths-TS)

Lĩnh vực đăng ký  Sát 

hạch

Hạng 

đăng ký

(I-II-III) 

Nơi đăng 

ký dự sát 

hạch

Số năm 

kinh 

nghiệm

Đơn vị công tác Ghi chú

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Quốc tịch 

theo 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Hệ đào 

tạo 
Cơ sở đào tạo 

87 TKCĐ
Nguyễn Văn 

Điệp
06/10/1981

Phường Bắc Nha 

Trang, Tỉnh Khánh 

Hòa

033081017712
nvdiepbh@gmail.co

m

Kỹ sư điện khí 

hoá - cung cấp 

điện

Thiết kế cơ - điện công 

trình - Hệ thống điện
I KHH

Công ty TNHH Sơn 

Hà NT
Cấp mới 04/12/2024 Bộ Công an Việt Nam

Chính 

quy

Đại học Sư 

phạm Kỹ thuật 

thành phố Hồ 

Chí Minh

QLDA Quản lý dự án I Cấp mới

88 ĐGXD Bùi Quang Hải 21/02/1983

Phường Tây Nha 

Trang, Tỉnh Khánh 

Hòa

040083016476
buiquanghai.eng@g

mail.com

Kỹ sư công 

trình thuỷ lợi
Định giá xây dựng III KHH

Công ty Cổ phần Tư 

vấn Xây dựng Thuỷ 

lợi II

Cấp mới 07/3/2025 Bộ Công an Việt Nam
Chính 

quy
Đại học Thuỷ lợi

89 KSĐH
Nguyễn Đức 

Anh Dũng
15/7/1985

Phường Phan 

Rang, Tỉnh Khánh 

Hòa

048085003123
nguyendung150719

85@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

trắc địa và Bản 

đồ

Khảo sát Địa hình I KHH
Công ty TNHH Hợp 

Nhất Bách Việt
Cấp mới 07/7/2022

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
Chính 

quy

Đại học Bách 

khoa, Đại học 

Quốc gia thành 

phố Hồ Chí 

Minh

90 QLDA Lê Bá Quý 01/10/1973

Phường Phan 

Rang, Tỉnh Khánh 

Hòa

038073032948
lebaquypcc@gmail.c

om

kỹ sư liên ngành 

cơ điện
Quản lý dự án I KHH

Công ty TNHH Dịch 

vụ tư vấn và thiết kế 

xây dựng Kim Long

Cấp mới 22/11/2021

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
Chính 

quy

Đại học kỹ 

thuật công 

nghiệp

91 GSXD Phạm Long Học 02/09/1982
Phường Tuy Hòa, 

Tỉnh Đắk Lắk
054082004052

nguyenhuy050998@

gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

Dân dụng Công 

nghiệp

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
II KHH

Công ty CP tư vấn 

quản lý dự án và 

đầu tư Nam Việt

Cấp mới 28/06/2021

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam Tại chức
Đại học Kiến 

trúc Hà Nội

92 GSLĐ Ngô Tùng Linh 02/7/1979

Phường Bảy Hiền, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

079079030824
Ngotunglinh@gmail.c

om

Kỹ sư ngành 

điện tàu thuỷ

Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình
I KHH

Công ty TNHH 

Thiết kế Xây dựng 

Đông Hà

Cấp mới 10/8/2022 

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
chính 

quy

Đại học Giao 

thông vận tải 

thành phố Hồ 

Chí Minh

V. Thông báo số 5481/TB-SXD ngày 11 tháng 12 năm 2025 của Sở Xây dựng Khánh Hoà

IV. Thông báo số 4376/TB-SXD ngày 12 tháng 11 năm 2025 của Sở Xây dựng Khánh Hoà
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